	CHÍNH PHỦ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 09/NQ-CP
	Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2025


 

NGHỊ QUYẾT
HỘI NGHỊ CHÍNH PHỦ VỚI ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 12 NĂM 2024

CHÍNH PHỦ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 39/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2022 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;
Trên cơ sở thảo luận của các Thành viên Chính phủ, các đại biểu dự Hội nghị và Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2024, triển khai nhiệm vụ năm 2025 của Chính phủ với chính quyền địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2024, tổ chức vào ngày 08 tháng 01 năm 2025.
QUYẾT NGHỊ:
1. Về tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024
Chính phủ thống nhất đánh giá: Năm 2024 là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) 05 năm 2021 - 2025. Bối cảnh thế giới, khu vực diễn biến nhanh, phức tạp; cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, xung đột quân sự xảy ra tại nhiều nơi; kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại, thiếu vững chắc. Biến đổi khí hậu diễn biến bất thường, nghiêm trọng hơn. Các thách thức an ninh phi truyền thống: an ninh năng lượng, lương thực, an ninh mạng... ngày càng phức tạp, tác động trực tiếp, đa chiều đến phát triển của nhiều quốc gia. Ở trong nước, chính trị, xã hội cơ bản ổn định, tiềm lực quốc phòng, an ninh, đối ngoại được tăng cường; độc lập, chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững. Tuy nhiên, nền kinh tế đang trong quá trình chuyển đổi, độ mở lớn nhưng quy mô còn khiêm tốn, khả năng cạnh tranh, sức chống chịu trước các cú sốc bên ngoài còn hạn chế; đồng thời, phải dành thời gian, nguồn lực để khắc phục những hạn chế, bất cập nội tại, tồn đọng kéo dài nhiều năm và giải quyết những vấn đề đột xuất, phát sinh.

Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt, sâu sát, kịp thời của Trung ương Đảng mà thường xuyên, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư; sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Quốc hội; sự tham gia sâu rộng của cả hệ thống chính trị; sự chung sức, đồng lòng, ủng hộ của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, sự hỗ trợ, giúp đỡ của bạn bè quốc tế; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương thống nhất chủ đề điều hành năm 2024 là: “Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững” với tinh thần “5 quyết tâm”, “5 bảo đảm”, “5 đẩy mạnh” “biến nguy thành cơ” "thay đổi trạng thái, xoay chuyển tình thế”; bám sát thực tiễn, vận dụng sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả và tập trung chỉ đạo, điều hành chủ động, quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó, khẩn trương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trên các lĩnh vực ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2024. Nhờ quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt của cả hệ thống chính trị, chúng ta đã hoàn thành thắng lợi, toàn diện các mục tiêu phát triển KTXH năm 2024 trong hoàn cảnh đầy “sóng to, gió lớn”, tiếp tục khẳng định sự phục hồi rõ nét, tháng sau tốt hơn tháng trước, tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước và tốt hơn cùng kỳ trên hầu hết các lĩnh vực; đạt và vượt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu chủ yếu phát triển KTXH; tạo nền tảng, tạo đà, khí thế mới, tâm thế mới, tạo niềm tin, tạo hy vọng, tạo động lực mạnh mẽ để hoàn thành và đạt kết quả cao nhất các nhiệm vụ, chỉ tiêu của cả giai đoạn 2021 - 2025, hướng tới kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình, phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc.

Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, tăng trưởng được thúc đẩy, các cân đối lớn được bảo đảm và có thặng dư cao. Tốc độ tăng GDP quý IV ước 7,55%, cả năm tăng 7,09% so với năm 2023, cao hơn mục tiêu Quốc hội đề ra, nâng quy mô nền kinh tế đạt khoảng 476,3 tỷ đô la Mỹ (USD), đứng thứ 33 thế giới; thu nhập bình quân đầu người đạt 4.700 USD. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân cả năm tăng 3,63%, thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu Quốc hội giao trong khi đã thực hiện tăng lương, điều chỉnh giá điện, dịch vụ y tế, giáo dục. Thị trường tiền tệ, ngoại hối ổn định; mặt bằng lãi suất cho vay tiếp tục giảm so với năm 2023; tăng trưởng tín dụng năm 2024 đạt khoảng 15,08%, vượt mục tiêu đề ra. Thu ngân sách nhà nước tăng mạnh, vượt 19,8% dự toán trong điều kiện thực hiện miễn, giảm, gia hạn nhiều loại thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất khoảng 200 nghìn tỷ đồng. Bội chi ngân sách nhà nước được kiểm soát tốt; nợ công, nợ Chính phủ, nợ nước ngoài thấp hơn nhiều so với giới hạn cho phép. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 786,29 tỷ USD, tăng 15,4% so với năm 2023; xuất siêu năm thứ 9 liên tiếp ở mức 24,77 tỷ USD. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt trên 3.692,1 nghìn tỷ đồng, tăng 7,5%. Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) khoảng 38,23 tỷ USD, thuộc nhóm 15 nước đang phát triển thu hút FDI lớn nhất thế giới; vốn FDI thực hiện khoảng 25,35 tỷ USD, tăng 9,4% so với năm 2023, là mức thực hiện cao nhất từ trước đến nay trong bối cảnh đầu tư toàn cầu sụt giảm.

Các ngành, lĩnh vực chủ yếu của nền kinh tế tăng trưởng tích cực. Giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tăng 8,32%, trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,83%, là động lực quan trọng, dẫn dắt tăng trưởng chung. Nông nghiệp phát triển ổn định, xuất siêu nông sản đạt 17,9 tỷ USD, tăng 46,8%; bảo đảm an ninh lương thực trong mọi tình huống. Khu vực dịch vụ duy trì đà tăng cao; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 9%; đón 17,6 triệu lượt khách quốc tế, tăng 39,5% so với năm 2023. Năng suất lao động ước tăng 5,88%, cao hơn nhiều so với mục tiêu đề ra. Số doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động trong năm 2024 đạt trên 233,4 nghìn doanh nghiệp, gấp 1,2 lần số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Các dự án tồn đọng, kéo dài được giải quyết cơ bản; nhiều dự án có lãi, trả nợ vay đúng hạn. Triển khai quyết liệt cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu; đã thực hiện xong việc chuyển giao bắt buộc đối với 04 ngân hàng kiểm soát đặc biệt; tháo gỡ vướng mắc cho các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, điều tra, bản án.

Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược được thúc đẩy vượt bậc, nhất là hạ tầng giao thông, điện lực; hoàn thành Dự án đường dây 500 kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối sau hơn 06 tháng thi công thần tốc; trình Quốc hội việc tiếp tục thực hiện chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận; tháo gỡ vướng mắc để đưa vào khai thác các dự án điện năng lượng tái tạo có giá trị trên 13 tỷ USD. Đưa vào sử dụng 109 km đường bộ cao tốc, nâng tổng chiều dài đường bộ cao tốc cả nước đến nay lên hơn 2.021 km; phát động đợt thi đua cao điểm “500 ngày đêm thi đua hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc”; đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án Cảng Hàng không quốc tế Long Thành, Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất; xử lý khó khăn, vướng mắc các dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh; tập trung chuẩn bị đầu tư Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, đường sắt kết nối Việt Nam - Trung Quốc, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, cảng Liên Chiểu. Đã phê duyệt 63/63 quy hoạch tỉnh, 34/38 quy hoạch ngành quốc gia; công bố 06 quy hoạch vùng, phê duyệt 47 kế hoạch thực hiện quy hoạch.

Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; triển khai quyết liệt các chương trình hành động phát triển xanh, giảm phát thải, chuyển đổi năng lượng. Trước diễn biến phức tạp của bão số 3, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo ứng phó sát tình hình, từ sớm, từ xa, linh hoạt, sáng tạo, kịp thời, phòng ngừa cao nhất, sẵn sàng cho mọi tình huống, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Kịp thời động viên thăm hỏi, chỉ đạo khắc phục hậu quả, nhanh chóng ổn định tình hình Nhân dân, khôi phục sản xuất, kinh doanh, cơ sở hạ tầng, dịch vụ thiết yếu và các hoạt động KTXH, không để ai bị đói, bị rét, không có chỗ ở, học sinh sớm được đến trường, người bệnh được cứu chữa.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng, bảo đảm gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế. Tổ chức chiều chương trình nghệ thuật kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước. Công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa được quan tâm; trình Quốc hội thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035. Đội tuyển bóng đá nam quốc gia Việt Nam thi đấu xuất sắc và giành vô địch bóng đá khu vực Đông Nam Á năm 2024. Thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách người có công với cách mạng, bảo đảm an sinh xã hội; đã tích lũy trên 700 nghìn tỷ đồng để thực hiện tăng lương cơ sở và điều chỉnh lương hưu, bảo hiểm xã hội, nâng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng, trợ cấp xã hội từ ngày 01 tháng 7 năm 2024; các chương trình tín dụng chính sách đã hỗ trợ vay vốn cho hơn 2,3 triệu đối tượng. Thị trường lao động, việc làm chuyển biến tích cực; thu nhập bình quân của người lao động đạt 7,7 triệu đồng/tháng; đời sống Nhân dân tiếp tục được nâng lên, tỷ lệ hộ gia đình đánh giá có thu nhập không đổi và tăng lên năm 2024 đạt 96,3%, tăng 2,2% so với cùng kỳ; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều còn dưới 1,93%, hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số còn dưới 13,5%; chỉ số hạnh phúc theo xếp hạng của Liên Hợp quốc tăng 11 bậc, xếp thứ 54/145 quốc gia được xếp hạng. Thực hiện tốt phong trào thi đua Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025, Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030. Trình Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030.

Chất lượng giáo dục, đào tạo tiếp tục được nâng lên; học sinh Việt Nam đạt thành tích cao trong các kỳ thi quốc tế; thực hiện tự chủ đại học thực chất hơn, nhiều cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng cao. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao chuyển biến tích cực, tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ đạt 28,3%, tăng 1,1%. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, chuyển đổi số được thúc đẩy mạnh mẽ; chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu năm 2024 xếp thứ 44 thế giới, tăng 02 bậc so với năm 2023. Kiểm soát tốt các loại dịch bệnh, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, làm chủ nhiều kỹ thuật cao về y khoa. Các chính sách dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng được quan tâm, thực hiện hiệu quả; công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em, giáo dục thanh, thiếu niên, phát huy vai trò người cao tuổi, bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ... được chú trọng. Công tác thông tin, truyền thông được tăng cường, nhất là truyền thông chính sách; kịp thời đấu tranh, phản bác các quan điểm, tư tưởng sai trái, xuyên tạc; củng cố niềm tin và tạo đồng thuận xã hội.

Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế được xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, “đột phá của đột phá” với tinh thần đổi mới tư duy, kịp thời tháo gỡ các “điểm nghẽn”, “nút thắt” về pháp luật. Đã trình Quốc hội thông qua 28 luật, 24 nghị quyết, cho ý kiến lần đầu 18 dự án luật; điều chỉnh thời điểm hiệu lực thi hành sớm một số luật; sửa đổi Luật Đầu tư công, thông qua Luật sửa 9 luật lĩnh vực tài chính, 4 luật lĩnh vực đầu tư. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Quyết liệt thực hiện chuyển đổi số quốc gia, trọng tâm là Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06). Chính phủ đã thành lập Ban Chỉ đạo tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW để chỉ đạo việc sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập theo phương châm “Tinh - Gọn - Mạnh - Hiệu năng - Hiệu lực - Hiệu quả”; cơ bản hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy để trình Bộ Chính trị và hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, kiện toàn cơ cấu tổ chức của Chính phủ; đã ban hành chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua 51/51 đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025.

Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được triển khai nghiêm túc. Chính phủ đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống lãng phí; trình Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục liêm chính; xử lý sau thanh tra, thu hồi tối đa tiền, tài sản về ngân sách nhà nước; triển khai mô hình tiếp công dân trực tuyến; chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo. Tiềm lực quốc phòng, an ninh được tăng cường; kịp thời xử lý linh hoạt, hiệu quả các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, biên giới, biển đảo, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; bảo đảm tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm; bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh trên các địa bàn trọng điểm và các lĩnh vực... Tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông, phòng, chống cháy, nổ, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh.

Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được triển khai chủ động, tích cực, toàn diện; đã tổ chức thành công 59 hoạt động đối ngoại cấp cao, đón 25 đoàn lãnh đạo các nước thăm Việt Nam; ký kết hơn 170 thỏa thuận hợp tác; nâng tầm đối ngoại đa phương, đóng góp tích cực, trách nhiệm vào xử lý các thách thức chung; nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Nhiều tổ chức quốc tế uy tín đánh giá tích cực về kết quả và triển vọng phát triển KTXH của nước ta. Biểu dương các thành phố lớn và một số địa phương là động lực tăng trưởng như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh...; các địa phương: Bắc Giang, Hòa Bình, Lào Cai, Tuyên Quang, Phú Thọ, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Ninh Thuận, Bình Định, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Tây Ninh, Đồng Nai, Long An, Trà Vinh, Kiên Giang... mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng đã nỗ lực, phấn đấu, khai thác tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh và đạt được những kết quả tích cực, đứng trong tốp đầu về tăng trưởng và đóng góp vào thành tựu chung của cả nước.

Bên cạnh kết quả đạt được là cơ bản, nước ta vẫn còn những hạn chế, bất cập cần tập trung, nỗ lực khắc phục. Ổn định kinh tế vĩ mô tiềm ẩn rủi ro; áp lực lạm phát, các động lực tăng trưởng chưa bền vững. Sản xuất công nghiệp tuy chuyển biến tích cực nhưng còn phụ thuộc vào sự phục hồi của nền kinh tế và sức mua của thị trường; sản xuất nông nghiệp gặp khó khăn do thiên tai, xâm nhập mặn. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, giải ngân vốn đầu tư công thấp hơn so với cùng kỳ. Hoạt động sản xuất, kinh doanh, khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế gặp khó khăn. Thị trường trái phiếu doanh nghiệp chưa phát huy hiệu quả là kênh huy động vốn của nền kinh tế; thị trường bất động sản mất cân đối cung cầu. Một số dự án trọng điểm chưa đáp ứng tiến độ. Một số vấn đề văn hóa, xã hội, lao động, việc làm còn hạn chế; cơ chế, chính sách pháp luật trên một số lĩnh vực còn chồng chéo, chậm được sửa đổi; còn quy định kinh doanh, thủ tục hành chính, đặc biệt là quy định, thủ tục hành chính về đất đai, môi trường, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật gây cản trở phát triển doanh nghiệp và đời sống người dân; phân cấp, phân quyền có nơi chưa quyết liệt; còn tình trạng né tránh, đùn đẩy công việc, sợ sai, sợ trách nhiệm. Đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo. An ninh, trật tự an toàn xã hội, tội phạm ở một số địa bàn còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp; xảy ra một số vụ việc cháy nổ, tai nạn giao thông gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Thiên tai, biến đổi khí hậu diễn biến bất thường.

Bước sang năm 2025, là năm tăng tốc, bứt phá, về đích; năm khởi động, chuẩn bị của nhiệm kỳ 2026 - 2031 và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Ở trong nước khó khăn, thách thức và thời cơ, thuận lợi đan xen nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn; chúng ta vừa phải tập trung thực hiện để đạt kết quả cao nhất các mục tiêu phát triển KTXH của cả nhiệm kỳ 2021 - 2025; vừa phải sắp xếp tổ chức bộ máy, tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương quán triệt nghiêm túc và triển khai hiệu quả các chủ trương, định hướng của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kế hoạch phát triển KTXH, dự toán ngân sách nhà nước. Thống nhất chủ đề điều hành của năm 2025 là “Kỷ cương trách nhiệm; chủ động kịp thời; tinh gọn hiệu quả; tăng tốc bứt phá”, Chính phủ yêu cầu các thành viên Chính phủ, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nỗ lực hơn nữa, hành động quyết liệt hơn nữa, khắc phục khó khăn, tranh thủ thời cơ, vận hội, “dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung”; “đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện; đã làm, đã thực hiện là phải có hiệu quả”; “Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ đã thống nhất, Quốc hội đồng tình, Nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi thì chỉ bàn làm, không bàn lùi”, thực hiện thành công Kế hoạch phát triển KTXH năm 2025, tạo đà thuận lợi, phấn đấu đạt cao nhất các mục tiêu Kế hoạch phát triển KTXH 05 năm 2021 - 2025.

Giao Văn phòng Chính phủ tổng hợp kiến nghị của các địa phương tại Hội nghị, gửi các bộ, cơ quan liên quan xử lý theo quy định; yêu cầu các bộ, cơ quan khẩn trương xử lý kiến nghị của địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tập trung quán triệt sâu sắc và quyết liệt triển khai chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị bằng những hành động cụ thể, sản phẩm rõ ràng, thiết thực, hiệu quả, khắc phục cho được những hạn chế, tồn tại đã được đồng chí Tổng Bí thư chỉ ra; tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 11 tháng 12 năm 2024 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Ất Tỵ năm 2025 và Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Tết Ất Tỵ năm 2025 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

2. Về Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025
Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các bộ, cơ quan liên quan tổng hợp đầy đủ ý kiến thành viên Chính phủ và ý kiến phát biểu của các đại biểu tại Hội nghị Chính phủ với địa phương, tiếp thu, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025, khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký ban hành (trong đó, giao các bộ, ngành, địa phương xây dựng chỉ tiêu tăng trưởng, thu ngân sách nhà nước năm 2025, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Chính phủ trong tháng 01 năm 2025).

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương ban hành chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để triển khai thực hiện Nghị quyết trước ngày 20 tháng 01 năm 2025.

3. Về Nghị quyết của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2025
Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến thành viên Chính phủ và ý kiến phát biểu của các đại biểu tại Hội nghị, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành cùng thời điểm ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2025.

4. Về kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2024
Năm 2024, khối lượng công việc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ngày càng nhiều và nặng nề hơn, nhưng với bản lĩnh vững vàng, không lùi bước trước khó khăn, thách thức, quyết tâm, trách nhiệm, đoàn kết, nhất trí cao, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương bám sát Nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, điều hành đúng hướng, thống nhất, khoa học, linh hoạt, kịp thời, chủ động thích ứng, hành động quyết liệt, triển khai toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành trên tất cả các lĩnh vực.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và của Nhân dân; thực hiện đầy đủ quyền hạn, trách nhiệm theo Hiến pháp và pháp luật; phát huy tinh thần đoàn kết, vai trò, trí tuệ tập thể gắn với đề cao trách nhiệm cá nhân của từng thành viên Chính phủ; giải quyết công việc theo đúng Quy chế làm việc của Chính phủ và quy định của pháp luật; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Đảng, Quốc hội, cơ quan tư pháp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ. Phương thức chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ có nhiều đổi mới, luôn bám sát thực tiễn, chủ động báo cáo cấp có thẩm quyền các vấn đề phát sinh, cấp bách để có phản ứng chính sách phù hợp; phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của đất nước, của Nhân dân, làm việc không kể ngày đêm; kiên quyết khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; quyết tâm xây dựng bộ máy hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương trong sạch, vững mạnh toàn diện, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ.

Năm 2024, Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ đã xem xét xử lý 15.852 phiếu trình giải quyết công việc; Chính phủ ban hành 185 Nghị định, 329 Nghị quyết; Thủ tướng Chính phủ ban hành 28 Quyết định quy phạm pháp luật, 1.846 Quyết định cá biệt, 47 Chỉ thị, 142 Công điện và 3.044 văn bản chỉ đạo, điều hành. Hoàn thành toàn bộ Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư với việc trình 82/82 đề án. Tổ chức hơn 80 chuyến công tác địa phương, xử lý hơn 200 kiến nghị; trực tiếp kiểm tra, đôn đốc triển khai nhiều công trình, dự án kết cấu hạ tầng quan trọng, trọng điểm quốc gia; tổ chức hơn 1.000 hội nghị, cuộc họp, làm việc để xử lý các công việc theo thẩm quyền.

Nhiều bài học kinh nghiệm quý báu đã được đúc kết qua thực tiễn công tác chỉ đạo, điều hành, trong đó: (1) Nắm chắc tình hình KTXH, an ninh, quốc phòng, đối tác, đối tượng, địa bàn để phản ứng chính sách linh hoạt, kịp thời, phù hợp, hiệu quả với các vấn đề mới phát sinh, nhạy cảm, khó, phức tạp trong thực tiễn; (2) Đoàn kết nhất trí, “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, tất cả vì lợi ích quốc gia, dân tộc, hạnh phúc, ấm no của Nhân dân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; (3) Phát huy tinh thần tự lực, tự cường, tự tin, tự chủ, tự hào dân tộc; không trông chờ, ỷ lại, lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, tự kiêu, tự mãn, say sưa với những kết quả đạt được mà phải khiêm tốn, cầu thị lắng nghe, nhất là ý kiến góp ý xác đáng của những người có trách nhiệm, tâm huyết, của Nhân dân, nhà khoa học, chuyên gia...; (4) Coi trọng thời gian, trí tuệ, sự quyết đoán, kịp thời, nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn, vượt qua giới hạn bản thân với quan điểm “nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, động lực bắt nguồn từ sự đổi mới, sức mạnh bắt nguồn từ Nhân dân”; (5) Càng khó khăn, thách thức, áp lực thì càng phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, tập trung có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả.

Chính phủ cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành năm 2025 tại Tờ trình số 113/TTr-VPCP ngày 05 tháng 01 năm 2025 của Văn phòng Chính phủ. Giao Văn phòng Chính phủ tổng hợp, tiếp thu ý kiến các thành viên Chính phủ, đại biểu dự họp và kết luận của Thủ tướng Chính phủ; hoàn thiện và ban hành Báo cáo để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan, địa phương năm 2025.

5. Về Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025 năm 2024
Chính phủ cơ bản thống nhất với những nội dung chủ yếu của Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025 năm 2024 tại văn bản số 10929/BC-BKHĐT ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả, đồng bộ, thực chất các nhiệm vụ, giải pháp cơ cấu lại nền kinh tế và các kiến nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 10929/BC-BKHĐT; khẩn trương hoàn thành các chương trình, đề án được giao tại Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025 ban hành kèm theo Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ, bảo đảm chất lượng, tiến độ, thực chất; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với các vấn đề phát sinh, vượt thẩm quyền; thực hiện nghiêm yêu cầu báo cáo định kỳ tình hình thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021 - 2025, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, đánh giá, báo cáo tình hình, kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết theo quy định.

6. Về Báo cáo chuyển đổi số quốc gia
Chính phủ cơ bản thống nhất những nội dung chủ yếu chuyển đổi số quốc gia tại Báo cáo số 02/BC-BTTTT ngày 04 tháng 01 năm 2025 của Bộ Thông tin và Truyền thông; yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và quy định của pháp luật, tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả chủ trương, chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW.

7. Về Báo cáo kết quả thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030
Chính phủ cơ bản thống nhất với đánh giá về tình hình, kết quả thực hiện Đề án 06 tại Báo cáo số 59/BC-TCTTKĐA ngày 07 tháng 01 năm 2025 của Tổ công tác triển khai Đề án 06, Bộ Công an; yêu cầu:

a) Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp Bộ Công an, Bộ Tư pháp, cơ quan liên quan nghiên cứu giải pháp đồng bộ, kết nối các hệ thống giải quyết thủ tục hành chính, hệ thống do cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài quản lý với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để chia sẻ, khai thác dữ liệu của người Việt Nam ở nước ngoài, phục vụ cấp số định danh, căn cước; kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh phục vụ cấp hộ chiếu cho người Việt Nam ở nước ngoài.

b) Bộ Công Thương nghiên cứu, sửa đổi theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật về thương mại điện tử để định danh người bán trên các sàn thương mại điện tử thông qua VneID.

c) Ban Cơ yếu Chính phủ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo cung cấp chứng thư số đáp ứng yêu cầu của các cơ sở giáo dục đào tạo theo quy định.

d) Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan:

- Xây dựng tài liệu nghiệp vụ, chức năng của Cổng Dịch vụ công quốc gia, gửi Bộ Công an để phát triển Cổng Dịch vụ công quốc gia tại Trung tâm dữ liệu quốc gia theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản 8871/VPCP-KSTT ngày 02 tháng 12 năm 2024.

- Xây dựng yêu cầu, tính năng, chức năng của Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, Hệ thống thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, gửi Bộ Công an để đầu tư, xây dựng và quản trị hệ thống, vận hành kỹ thuật, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin các hệ thống tại Trung tâm dữ liệu quốc gia theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1012/QĐ-TTg ngày 20 tháng 9 năm 2024 và Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2024.

8. Về Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh năm 2024 và nhiệm vụ năm 2025
Chính phủ cơ bản thống nhất với Báo cáo về tình hình thực hiện Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh năm 2024, nhiệm vụ năm 2025 tại văn bản số 589/BC-BTP ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Bộ Tư pháp. Yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương:

a) Khẩn trương rà soát, nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy ngay trong quá trình tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW, trường hợp chưa cần sửa đổi ngay thi xây dựng kế hoạch, lộ trình sửa đổi, bổ sung phù hợp, không làm gián đoạn hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển KTXH.

b) Soạn thảo, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy định chi tiết các luật đã được thông qua từ Kỳ họp thứ 7 trở về trước và ban hành đúng tiến độ 130 văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 8.

c) Các bộ, cơ quan ngang bộ triển khai việc đánh giá, tổng kết thực hiện Kết luận số 19-KL/TW ngày 14 tháng 10 năm 2021 của Bộ Chính trị về Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV trong phạm vi quản lý nhà nước của bộ, cơ quan mình, gửi Bộ Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.

Trên cơ sở kết quả đánh giá, tổng kết thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị của các bộ, cơ quan, giao Bộ Tư pháp chủ trì, tiếp tục phối hợp với các bộ, cơ quan nghiên cứu, xây dựng Đề án về Định hướng chương trình lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI của Chính phủ.

9. Về Báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2024
Chính phủ cơ bản thống nhất nội dung chủ yếu công tác cải cách hành chính năm 2024 tại Báo cáo số 8465/BC-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2024 của Bộ Nội vụ. Yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; tập trung cao độ hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy theo chỉ đạo của Đảng và Nhà nước; đổi mới, hoàn thiện cơ chế quản lý công chức, công vụ; triển khai nghiêm túc, hiệu quả việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2022 - 2025.

10. Về Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024
Chính phủ cơ bản thống nhất nội dung chủ yếu công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2025 tại Báo cáo số 2757/BC-TTCP ngày 27 tháng 12 năm 2024 của Thanh tra Chính phủ. Yêu cầu Thanh tra Chính phủ, các bộ, cơ quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và quy định của pháp luật:

a) Bám sát Định hướng chương trình thanh tra năm 2025 được phê duyệt, tiếp tục đổi mới trong tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra theo hướng đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, minh bạch, nâng cao kỷ luật, kỷ cương và đạo đức công vụ; chú trọng công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra.

b) Nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo; thực hiện tốt tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, phù hợp thực tế các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở; rà soát, giải quyết dứt điểm vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài.

c) Tăng cường quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; triển khai có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; nâng cao hiệu quả phát hiện, xử lý tham nhũng; tăng tỷ lệ thu hồi tiền và tài sản do vi phạm, tiêu cực, tham nhũng. Tiếp tục theo dõi, đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh và thí điểm tại 03 Bộ; thực hiện Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2025 theo Định hướng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

11. Về Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ giao và tình hình xây dựng, trình ban hành văn bản quy định chi tiết thuộc thẩm quyền Chính phủ năm 2024
Chính phủ cơ bản thống nhất nội dung chủ yếu về kết quả thực hiện nhiệm vụ giao và tình hình xây dựng, trình ban hành văn bản quy định chi tiết thuộc thẩm quyền của Chính phủ năm 2024 tại Báo cáo số 112/BC-VPCP ngày 05 tháng 01 năm 2025 của Văn phòng Chính phủ; yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Chính phủ ban hành kèm theo Nghị định số 39/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2022; tăng cường công tác phối hợp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ, đề án Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao năm 2024 đã quá hạn, khẩn trương báo cáo, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo quy định, không để nợ đọng kéo dài.

12. Về Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính năm 2024 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2025
Chính phủ cơ bản thống nhất nội dung chủ yếu tình hình thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính năm 2024, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025 tại Báo cáo số 12/BC-VPCP ngày 02 tháng 01 năm 2025 của Văn phòng Chính phủ; yêu cầu:

a) Các bộ, cơ quan, địa phương kiểm soát chặt chẽ, đánh giá tác động chính sách, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính ngay từ khâu xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật; đổi mới toàn diện việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công không phụ thuộc địa giới hành chính; nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ số, hướng tới dịch vụ công trực tuyến toàn trình, cá nhân hóa và dựa trên dữ liệu; tăng cường giám sát, đánh giá và trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền trong phục vụ Nhân dân theo chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024.

b) Văn phòng Chính phủ xây dựng, trình Chính phủ xem xét, ban hành trong quý II năm 2025 về Chương trình cắt giảm giấy phép tại các bộ, ngành, địa phương và chuyển một số nhiệm vụ, hoạt động cấp phép cho doanh nghiệp, tổ chức xã hội đảm nhiệm giai đoạn 2025 - 2030, Nghị quyết về đổi mới toàn diện việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công không phụ thuộc địa giới hành chính./.
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